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1 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HÀ THỊ HUỆ TND010173 1 1 B00 B00 TO 6.25 1 HO 7.75 1 SI 7.25 1 3.5 3.5 0 24.75

2 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ MAI NGỌC TND018045 1 2 A00 B00 TO 7.5 1 LI 7.5 1 HO 8.5 1 0.5 0.5 0 24

3 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THÙY DUNG HVN001664 1 3 B00 B00 TO 7 1 HO 8.25 1 SI 7.5 1 0.5 0.5 0 23.25

4 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THỊ THU HƯƠNG TND011804 1 3 B00 B00 TO 7.5 1 HO 8.75 1 SI 6.5 1 0.5 0.5 0 23.25

5 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NÔNG THỊ TRANG TND026636 1 3 B00 B00 TO 6.5 1 HO 6.75 1 SI 6.5 1 3.5 3.5 0 23.25

6 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THANH LAM SPH008996 1 6 B00 B00 TO 7 1 HO 7.25 1 SI 7.25 1 1.5 1.5 0 23

7 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG MAI NGỌC BÍCH TND001705 1 7 A00 B00 TO 6 1 LI 6.25 1 HO 7 1 3.5 3.5 0 22.75

8 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HUYỀN TND011202 1 7 B00 B00 TO 6 1 HO 6.75 1 SI 6.5 1 3.5 3.5 0 22.75

9 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 BÙI THỊ HƯỜNG TND012102 1 7 B00 B00 TO 7 1 HO 7.25 1 SI 7.5 1 1 1 0 22.75

10 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ VIỆT CHINH TND002538 1 10 B00 B00 TO 7.25 1 HO 6.75 1 SI 7.5 1 1 1 0 22.5

11 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐẶNG XUÂN KỲ TTB003248 1 10 A00 B00 TO 6.25 1 LI 7.5 1 HO 7.25 1 1.5 1.5 0 22.5

12 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 BÙI THỊ HÀ ANH TND000110 1 12 B00 B00 TO 7.5 1 HO 6.75 1 SI 6.5 1 1.5 1.5 0 22.25

13 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ NGỌC HIỀN TND008045 1 12 B00 B00 TO 5.75 1 HO 8 1 SI 7.5 1 1 1 0 22.25

14 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THU HƯƠNG TND011957 1 12 B00 B00 TO 6.75 1 HO 7.5 1 SI 6.5 1 1.5 1.5 0 22.25

15 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN HỮU HẢI BKA003970 1 15 B00 B00 TO 6 1 HO 7.25 1 SI 7.25 1 1.5 1.5 0 22

16 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN HỒ CẢNH HDT002327 1 16 B00 B00 TO 7 1 HO 7 1 SI 6.25 1 1.5 1.5 0 21.75

17 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ ĐỊNH SPH004105 1 16 B00 B00 TO 6.5 1 HO 7.25 1 SI 6.5 1 1.5 1.5 0 21.75

18 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ THỊ THU HÀ THP004018 1 16 B00 B00 TO 6.75 1 HO 7.5 1 SI 6.5 1 1 1 0 21.75

19 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY THV008297 1 19 B00 B00 TO 6.75 1 HO 7.75 1 SI 5.5 1 1.5 1.5 0 21.5

20 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG THV009914 1 19 B00 B00 TO 6 1 HO 6.5 1 SI 7.5 1 1.5 1.5 0 21.5

21 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRIỆU THỊ HỒNG HUẾ TND010127 1 19 B00 B00 TO 6.5 1 HO 6.5 1 SI 5 1 3.5 3.5 0 21.5

22 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 DƯƠNG THỊ HUYỀN TND011004 1 19 B00 B00 TO 4.75 1 HO 6 1 SI 7.25 1 3.5 3.5 0 21.5

23 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGHIÊM THỊ MỸ LINH TND014341 1 19 B00 B00 TO 7 1 HO 6.5 1 SI 4.5 1 3.5 3.5 0 21.5

24 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THU TRANG TQU005862 1 19 B00 B00 TO 6.25 1 HO 7.5 1 SI 6.25 1 1.5 1.5 0 21.5

25 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ HUẾ THV005279 1 25 A00 B00 TO 6.75 1 LI 7 1 HO 6.5 1 1 1 0 21.25

26 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TND011862 1 25 B00 B00 TO 7.25 1 HO 7 1 SI 5.5 1 1.5 1.5 0 21.25

27 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 BẾ VĂN NGUYÊN TND018199 1 25 B00 B00 TO 6.5 1 HO 6.25 1 SI 5 1 3.5 3.5 0 21.25

28 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NÔNG THỊ PHƯƠNG TND020034 1 25 B00 B00 TO 6.75 1 HO 4.5 1 SI 6.5 1 3.5 3.5 0 21.25

29 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 QUÁCH THỊ MIỀN KQH009015 1 29 B00 B00 TO 7.75 1 HO 5.5 1 SI 7.25 1 0.5 0.5 0 21

30 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THẢO VÂN THV015117 1 29 A00 B00 TO 5.75 1 LI 6.5 1 HO 7.25 1 1.5 1.5 0 21

31 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGÔ HỒNG DUNG TND003729 1 29 B00 B00 TO 7 1 HO 6.25 1 SI 6.25 1 1.5 1.5 0 21

32 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LƯƠNG THỊ HƯƠNG TND011812 1 29 B00 B00 TO 7 1 HO 7.25 1 SI 5.75 1 1 1 0 21

33 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TẠ THỊ THỊNH HVN009961 1 33 B00 B00 TO 7 1 HO 7.5 1 SI 5.75 1 0.5 0.5 0 20.75

34 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VẦY THỊ LOAN THV007914 1 33 B00 B00 TO 5.5 1 HO 6.75 1 SI 5 1 3.5 3.5 0 20.75

35 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ÔN THỊ HUỆ TND010297 1 33 B00 B00 TO 6.5 1 HO 5.5 1 SI 5.25 1 3.5 3.5 0 20.75

36 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ TRANG TND026191 1 33 B00 B00 TO 4.75 1 HO 6.5 1 SI 6 1 3.5 3.5 0 20.75

37 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH THP000878 1 37 A00 B00 TO 6.75 1 LI 6.75 1 HO 6 1 1 1 0 20.5

38 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRIỆU THỊ LINH CHI TND002305 1 37 A00 B00 TO 5 1 LI 5.75 1 HO 6.25 1 3.5 3.5 0 20.5

39 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THANH HUYỀN TND011124 1 37 B00 B00 TO 6.75 1 HO 7.75 1 SI 5.5 1 0.5 0.5 0 20.5

40 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÀNH THỊ BÉ LIÊN TND013852 1 37 B00 B00 TO 5.5 1 HO 5.75 1 SI 5.75 1 3.5 3.5 0 20.5

41 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN MINH PHƯƠNG TND020092 1 37 B00 B00 TO 5.25 1 HO 8.25 1 SI 6.5 1 0.5 0.5 0 20.5

42 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN THP006598 1 42 B00 B00 TO 7.25 1 HO 6 1 SI 6 1 1 1 0 20.25

43 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 THÂN THỊ HƯỜNG TND012240 1 42 B00 B00 TO 7.25 1 HO 6.5 1 SI 5.5 1 1 1 0 20.25

44 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ THỊ VIỆT ANH YTB001472 1 42 B00 B00 TO 7.25 1 HO 6.75 1 SI 5.25 1 1 1 0 20.25

45 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ ÁNH NGỌC THV009560 1 45 B00 B00 TO 6.25 1 HO 6.5 1 SI 6.25 1 1 1 0 20

46 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LƯƠNG THỊ NHƯ TND019090 1 46 B00 B00 TO 5.25 1 HO 5 1 SI 6 1 3.5 3.5 0 19.75

47 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THANH TND022485 1 46 A00 B00 TO 7.25 1 LI 4.75 1 HO 6.25 1 1.5 1.5 0 19.75

48 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 MÙI THỊ THÚY LIÊN TTB003438 1 46 A00 B00 TO 5 1 LI 6.75 1 HO 4.5 1 3.5 3.5 0 19.75

49 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ NGUYỆT TTB004486 1 46 B00 B00 TO 5.25 1 HO 7.5 1 SI 5.5 1 1.5 1.5 0 19.75

50 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LƯƠNG THỊ NGỌC NHUNG YTB016375 1 46 B00 B00 TO 4.25 1 HO 6.5 1 SI 8 1 1 1 0 19.75

51 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRƯƠNG THỊ XUÂN TDV036731 1 51 B00 B00 TO 6.5 1 HO 6.5 1 SI 5 1 1.5 1.5 0 19.5

52 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGHIÊM THỊ HUYỀN YTB009994 1 51 B00 B00 TO 5 1 HO 6.75 1 SI 6.75 1 1 1 0 19.5

53 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ LIÊN HVN005702 1 53 B00 B00 TO 5 1 HO 7.5 1 SI 5.75 1 1 1 0 19.25

54 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG SPH013069 1 53 B00 B00 TO 6.25 1 HO 6.5 1 SI 5 1 1.5 1.5 0 19.25

55 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ QUỲNH ANH TND000470 1 53 B00 B00 TO 4.25 1 HO 7.25 1 SI 6.25 1 1.5 1.5 0 19.25

56 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÃ VĂN SƠN HHA011998 1 56 B00 B00 TO 5.25 1 HO 6.5 1 SI 5.75 1 1.5 1.5 0 19

57 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ HƯƠNG TND011764 1 56 A00 B00 TO 6.25 1 LI 4.75 1 HO 4.5 1 3.5 3.5 0 19

58 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 CHU BẢO HÀ TND006101 1 58 B00 B00 TO 3 1 HO 6.5 1 SI 5.75 1 3.5 3.5 0 18.75

59 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ THU KQH013435 1 59 B00 B00 TO 6.5 1 HO 5.5 1 SI 5.5 1 1 1 0 18.5

60 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH TND007013 1 59 B00 B00 TO 5.25 1 HO 6.25 1 SI 5.5 1 1.5 1.5 0 18.5

61 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ LỆ THẢO TND023102 1 59 B00 B00 TO 3.5 1 HO 7 1 SI 6.5 1 1.5 1.5 0 18.5

62 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LỤC THỊ HỒNG YẾN TND029989 1 59 B00 B00 TO 4.5 1 HO 4.5 1 SI 6 1 3.5 3.5 0 18.5

63 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HÀ YTB006014 1 59 B00 B00 TO 6.5 1 HO 5.5 1 SI 5.5 1 1 1 0 18.5

64 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN HỒNG HẠNH DCN003187 1 64 A00 B00 TO 4.25 1 LI 7 1 HO 6.5 1 0.5 0.5 0 18.25

65 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ THỊ THU HDT024570 1 64 B00 B00 TO 5 1 HO 5.25 1 SI 6.5 1 1.5 1.5 0 18.25

66 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN CÔNG HOAN THV004922 1 64 B00 B00 TO 5.5 1 HO 8 1 SI 3.25 1 1.5 1.5 0 18.25

67 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐỖ THỊ THU HVN010081 1 67 B00 B00 TO 6.5 1 HO 5.5 1 SI 5 1 1 1 0 18

68 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 BÙI THỊ HẰNG LNH002893 1 67 B00 B00 TO 5.5 1 HO 5 1 SI 4 1 3.5 3.5 0 18

69 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THÙY LINH TND014280 1 67 B00 B00 TO 5.5 1 HO 5.75 1 SI 5.25 1 1.5 1.5 0 18

70 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ NHẬT LINH TND014697 1 67 B00 B00 TO 4 1 HO 7.5 1 SI 6 1 0.5 0.5 0 18

71 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG ÍCH THÁI TND022293 1 67 A00 B00 TO 2 1 LI 6.25 1 HO 6.25 1 3.5 3.5 0 18

72 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 MA THỊ HẰNG TND007336 1 72 B00 B00 TO 5.75 1 HO 4.25 1 SI 4.25 1 3.5 3.5 0 17.75

73 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ MAI TND015989 1 72 A00 B00 TO 6.25 1 LI 4.5 1 HO 5.5 1 1.5 1.5 0 17.75

74 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THU TND024410 1 72 A00 B00 TO 7 1 LI 5.25 1 HO 5 1 0.5 0.5 0 17.75

75 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LỤC THỊ THỦY TND024824 1 72 A00 B00 TO 5.5 1 LI 5.25 1 HO 3.5 1 3.5 3.5 0 17.75

76 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGỌC THỊ HẢI YẾN TQU006626 1 72 B00 B00 TO 4 1 HO 4.75 1 SI 5.5 1 3.5 3.5 0 17.75

77 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LIỄU THANH LỊCH TND013776 1 77 B00 B00 TO 2.5 1 HO 6.5 1 SI 5 1 3.5 3.5 0 17.5

78 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ LAN HDT013263 1 78 B00 B00 TO 6.25 1 HO 4.5 1 SI 4.75 1 1.5 1.5 0 17

79 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ THANH HIỀN HVN003489 1 78 B00 B00 TO 4.5 1 HO 7 1 SI 4.5 1 1 1 0 17

80 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGỤY THỊ NHÀN HVN007680 1 78 B00 B00 TO 5 1 HO 5.75 1 SI 5.25 1 1 1 0 17

81 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÙ VĂN HƯNG THV006028 1 81 A00 B00 TO 3.75 1 LI 5.25 1 HO 4.25 1 3.5 3.5 0 16.75

82 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG ĐÌNH HÀ GIANG TND005823 1 81 A00 B00 TO 4 1 LI 4.5 1 HO 4.75 1 3.5 3.5 0 16.75

83 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN TRỌNG HIẾU TND008471 1 81 B00 B00 TO 5 1 HO 6.5 1 SI 4.75 1 0.5 0.5 0 16.75

84 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ÂU THỊ MAI TND015842 1 81 B00 B00 TO 4.25 1 HO 4.75 1 SI 4.25 1 3.5 3.5 0 16.75

85 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN QUỲNH LÊ THV007091 1 85 B00 B00 TO 6 1 HO 4.25 1 SI 4.25 1 1.5 1.5 0 16

86 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ NGÁT TND017508 1 85 B00 B00 TO 3 1 HO 4.5 1 SI 5 1 3.5 3.5 0 16

87 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LƯƠNG VĂN HÀ TND006266 1 87 A00 B00 TO 2.5 1 LI 5.5 1 HO 4 1 3.5 3.5 0 15.5

88 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ LƯỢNG TND015565 1 87 B00 B00 TO 3.75 1 HO 3.5 1 SI 4.75 1 3.5 3.5 0 15.5

89 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ CÔNG THÀNH TND022607 1 87 B00 B00 TO 2.5 1 HO 5.5 1 SI 6 1 1.5 1.5 0 15.5

90 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LƯƠNG THỊ XUÂN TRANG TND026316 1 87 B00 B00 TO 3 1 HO 4.5 1 SI 4.5 1 3.5 3.5 0 15.5

91 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRIỆU MÙI CHÀN TND002055 1 91 B00 B00 TO 1.75 1 HO 4.5 1 SI 5.5 1 3.5 3.5 0 15.25

92 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ THỊ NGỌC YTB015889 1 91 B00 B00 TO 6 1 HO 3.25 1 SI 5 1 1 1 0 15.25

93 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ LINH CHI TND002234 1 93 B00 B00 TO 4.25 1 HO 5.5 1 SI 3.75 1 1.5 1.5 0 15

94 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ HÒA TND008937 1 94 B00 B00 TO 2.75 1 HO 4.5 1 SI 4 1 3.5 3.5 0 14.75

95 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THỊ HẢI YẾN TND029995 1 94 B00 B00 TO 2 1 HO 5.75 1 SI 3.5 1 3.5 3.5 0 14.75

96 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HẰNG THP004508 1 96 B00 B00 TO 3.75 1 HO 5.25 1 SI 4.5 1 1 1 0 14.5

97 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ VÂN ANH TND000994 1 97 D08 B00 TO 2.75 1 SI 5 1 N1 5 1 1.5 1.5 0 14.25

98 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HÀ THỊ THU LAN TND013248 1 97 B00 B00 TO 2.25 1 HO 3.75 1 SI 4.75 1 3.5 3.5 0 14.25

99 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÝ THỊ NGA TND017349 1 97 B00 B00 TO 2.75 1 HO 3.5 1 SI 4.5 1 3.5 3.5 0 14.25

100 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ HIỀN TND007825 1 100 A00 B00 TO 3.25 1 LI 3.5 1 HO 3.5 1 3.5 3.5 0 13.75

101 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THỊ TRANG TND026278 1 101 B00 B00 TO 5.75 1 HO 2.25 1 SI 4 1 1.5 1.5 0 13.5

102 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ YẾN THP017235 1 102 B00 B00 TO 3.25 1 HO 4.5 1 SI 4.5 1 1 1 0 13.25

103 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 QUAN THỊ HOAN TND009258 1 102 B00 B00 TO 1.5 1 HO 4.75 1 SI 3.5 1 3.5 3.5 0 13.25

104 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HUYỀN TND011206 1 102 B00 B00 TO 4 1 HO 4.5 1 SI 3.25 1 1.5 1.5 0 13.25

105 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LỤC THỊ KHUYÊN TND012818 1 102 B00 B00 TO 1.5 1 HO 4.75 1 SI 3.5 1 3.5 3.5 0 13.25

106 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ HẬU TDV009599 1 106 B00 B00 TO 5.75 1 HO 2.5 1 SI 3.75 1 1 1 0 13

107 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRƯƠNG THÚY NGÂN TND017641 1 106 B00 B00 TO 2 1 HO 4.25 1 SI 3.25 1 3.5 3.5 0 13

108 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHÙNG THỊ NINH TND019185 1 106 A00 B00 TO 2 1 LI 3.75 1 HO 3.75 1 3.5 3.5 0 13

109 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐẶNG TIẾN VẢNG THV015065 1 109 B00 B00 TO 1.5 1 HO 3.75 1 SI 4 1 3.5 3.5 0 12.75

110 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LĂNG ĐỨC TUẤN TND027770 1 110 B00 B00 TO 2.75 1 HO 3 1 SI 3.25 1 3.5 3.5 0 12.5

111 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÝ VĂN QUỐC BẢO TND001547 1 111 B00 B00 TO 1.25 1 HO 3.25 1 SI 4.25 1 3.5 3.5 0 12.25

112 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NÔNG LỆ HÀ TND006400 1 111 D07 B00 TO 2.5 1 HO 3.25 1 N1 3 1 3.5 3.5 0 12.25

113 C720501 Điều dưỡng Tuyển sinh Nguyện vọng 2 MÙI THỊ HỒNG TTB002578 1 111 B00 B00 TO 3.5 1 HO 3.5 1 SI 3.75 1 1.5 1.5 0 12.25

114 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHAN THANH THẢO TND023263 1 1 B00 B00 TO 7.5 1 HO 8 1 SI 7 1 0.5 0.5 0 23

115 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 DƯƠNG THỊ HỒNG TND009696 1 2 B00 B00 TO 7 1 HO 7.5 1 SI 6.75 1 1 1 0 22.25

116 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG HHA010583 1 3 B00 B00 TO 7.5 1 HO 7 1 SI 5.75 1 1.5 1.5 0 21.75

117 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ TUYẾT NHUNG SPH013051 1 4 B00 B00 TO 6.5 1 HO 7 1 SI 4.5 1 3.5 3.5 0 21.5

118 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TÒNG THỊ SON THV011362 1 5 B00 B00 TO 5.25 1 HO 6.75 1 SI 5.5 1 3.5 3.5 0 21

119 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THẢO TND023163 1 6 B00 B00 TO 5.75 1 HO 5.75 1 SI 4.75 1 3.5 3.5 0 19.75

120 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGÔ KIM NGỌC TND017997 1 7 B00 B00 TO 5.5 1 HO 5.25 1 SI 4.75 1 3.5 3.5 0 19

121 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 CAO THỊ NGỌC HẠNH TTB001913 1 7 B00 B00 TO 7 1 HO 5.25 1 SI 5.25 1 1.5 1.5 0 19

122 C720502 Hộ sinh Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VI THỊ BÌNH TND001935 1 9 B00 B00 TO 2.75 1 HO 5 1 SI 4.25 1 3.5 3.5 0 15.5

123 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ TÁM TND021997 1 1 B00 B00 TO 6 1 HO 9 1 SI 8.25 1 1.5 1.5 0 24.75

124 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ TÚ TND027544 1 1 A00 B00 TO 7 1 LI 8.25 1 HO 8 1 1.5 1.5 0 24.75

125 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HẠNH TND007009 1 3 A00 B00 TO 6.75 1 LI 6.75 1 HO 7.5 1 3.5 3.5 0 24.5

126 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ LIÊN LNH005148 1 4 A00 B00 TO 7.5 1 LI 7.75 1 HO 7.5 1 1.5 1.5 0 24.25

127 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ THÙY PHƯƠNG TDV024134 1 5 A00 B00 TO 7.25 1 LI 7.25 1 HO 8 1 1.5 1.5 0 24

128 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐẶNG THỊ HẠNH TDV008487 1 6 A00 B00 TO 8.25 1 LI 7 1 HO 7 1 1.5 1.5 0 23.75

129 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM VŨ ĐẠI DƯƠNG HHA002778 1 7 A00 B00 TO 7 1 LI 7.5 1 HO 7.5 1 1.5 1.5 0 23.5

130 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐỖ THANH VÂN TND029034 1 7 A00 B00 TO 8 1 LI 6.5 1 HO 8.5 1 0.5 0.5 0 23.5

131 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ HƯƠNG HDT012322 1 9 B00 B00 TO 5.5 1 HO 7.25 1 SI 7 1 3.5 3.5 0 23.25

132 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 BÙI THỊ NGÂN HDT017603 1 9 A00 B00 TO 7 1 LI 7.5 1 HO 7.25 1 1.5 1.5 0 23.25

133 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HẢI TND006700 1 9 B00 B00 TO 6.5 1 HO 7.5 1 SI 8.25 1 1 1 0 23.25

134 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÂM HOÀI THANH TQU004949 1 9 B00 B00 TO 7.25 1 HO 6 1 SI 6.5 1 3.5 3.5 0 23.25

135 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐỖ TRUNG HIẾU TTB002204 1 9 B00 B00 TO 6.25 1 HO 8 1 SI 7.5 1 1.5 1.5 0 23.25

136 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ LINH HDT014733 1 14 B00 B00 TO 7.25 1 HO 7.75 1 SI 7 1 1 1 0 23

137 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐỖ THỊ NGUYỆT ÁNH TND001265 1 14 D08 B00 TO 6.75 1 SI 6.75 1 N1 6 1 3.5 3.5 0 23

138 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HOÀI THU THV012825 1 16 A00 B00 TO 6.75 1 LI 7.5 1 HO 7 1 1.5 1.5 0 22.75

139 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 BẾ THỊ GẤM TND005739 1 16 B00 B00 TO 6.25 1 HO 6.5 1 SI 6.5 1 3.5 3.5 0 22.75

140 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHAN THỊ DIỆU HƯƠNG TND011981 1 16 A00 B00 TO 5.75 1 LI 7.25 1 HO 6.25 1 3.5 3.5 0 22.75

141 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THU HOÀI TND009176 1 19 A00 B00 TO 7 1 LI 6.25 1 HO 5.75 1 3.5 3.5 0 22.5

142 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ LƯƠNG TDV018157 1 20 A00 B00 TO 6.5 1 LI 7.75 1 HO 6.5 1 1.5 1.5 0 22.25

143 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ LAN ANH THV000445 1 20 A00 B00 TO 6.75 1 LI 7.5 1 HO 7 1 1 1 0 22.25
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144 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ THU HOÀI TND009102 1 20 B00 B00 TO 7 1 HO 6 1 SI 5.75 1 3.5 3.5 0 22.25

145 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ LINH TQU003277 1 20 B00 B00 TO 6.75 1 HO 6.5 1 SI 7.5 1 1.5 1.5 0 22.25

146 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ KIM OANH HDT019248 1 24 A00 B00 TO 7.25 1 LI 6.75 1 HO 6.5 1 1.5 1.5 0 22

147 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG TND026463 1 24 B00 B00 TO 7.25 1 HO 7.25 1 SI 7 1 0.5 0.5 0 22

148 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ THỊ THANH XUÂN YTB025581 1 24 A00 B00 TO 7 1 LI 6.5 1 HO 7.5 1 1 1 0 22

149 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHÙNG THU TRANG TND026692 1 27 A00 B00 TO 6.25 1 LI 5.25 1 HO 6.75 1 3.5 3.5 0 21.75

150 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN VÕ THỊ AN TDV000248 1 28 A00 B00 TO 6 1 LI 7.5 1 HO 7 1 1 1 0 21.5

151 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÝ THỊ LAN ANH TND000533 1 28 A00 B00 TO 4.5 1 LI 6.5 1 HO 7 1 3.5 3.5 0 21.5

152 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ THUỲ LINH TND014885 1 28 A00 B00 TO 5.75 1 LI 6.75 1 HO 7.5 1 1.5 1.5 0 21.5

153 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN HỮU THÔNG BKA012423 1 31 A00 B00 TO 6.75 1 LI 6.5 1 HO 7 1 1 1 0 21.25

154 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HẠNH HDT007552 1 31 A00 B00 TO 7 1 LI 6.75 1 HO 6.5 1 1 1 0 21.25

155 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHAN THỊ HOA TDV010932 1 31 A00 B00 TO 6.75 1 LI 7.25 1 HO 5.75 1 1.5 1.5 0 21.25

156 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÝ QUỐC HÙNG TND010473 1 31 B00 B00 TO 5.75 1 HO 6.5 1 SI 5.5 1 3.5 3.5 0 21.25

157 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ VĂN NAM TND017237 1 31 B00 B00 TO 6 1 HO 6.75 1 SI 7 1 1.5 1.5 0 21.25

158 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ TÚ ANH TND000838 1 36 A00 B00 TO 7 1 LI 5.5 1 HO 7 1 1.5 1.5 0 21

159 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG TND007424 1 36 B00 B00 TO 7 1 HO 5.5 1 SI 6 1 2.5 2.5 0 21

160 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THANH NGA HHA009778 1 38 B00 B00 TO 6 1 HO 7.25 1 SI 6 1 1.5 1.5 0 20.75

161 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN VĂN HOÀNG THV005057 1 38 B00 B00 TO 7 1 HO 6 1 SI 6.25 1 1.5 1.5 0 20.75

162 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO TDV027977 1 40 B00 B00 TO 6.25 1 HO 6.5 1 SI 6.25 1 1.5 1.5 0 20.5

163 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ HỒNG TÝ TDV035480 1 40 B00 B00 TO 6.75 1 HO 6.75 1 SI 5.5 1 1.5 1.5 0 20.5

164 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HỒ THỊ HỒNG ANH HHA000259 1 42 A00 B00 TO 7 1 LI 6 1 HO 3.75 1 3.5 3.5 0 20.25

165 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 BÙI THỊ HƯƠNG THP006914 1 42 B00 B00 TO 5.5 1 HO 7.25 1 SI 6 1 1.5 1.5 0 20.25

166 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ HỒNG CHÂM TND002100 1 42 B00 B00 TO 7 1 HO 6.25 1 SI 5.5 1 1.5 1.5 0 20.25

167 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA TND008804 1 42 B00 B00 TO 8 1 HO 6.25 1 SI 5.5 1 0.5 0.5 0 20.25

168 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÈNG VĂN TRINH TND026929 1 42 A00 B00 TO 6.25 1 LI 5.75 1 HO 4.75 1 3.5 3.5 0 20.25

169 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HÀTHỊ MINH HUỆ TND010178 1 47 B00 B00 TO 5 1 HO 5.75 1 SI 5.5 1 3.5 3.5 0 19.75

170 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG TND020002 1 47 B00 B00 TO 5.5 1 HO 7.5 1 SI 5.25 1 1.5 1.5 0 19.75

171 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ AN HDT000072 1 49 B00 B00 TO 6.75 1 HO 7 1 SI 5 1 0.5 0.5 0 19.25

172 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ SEN TDV025979 1 49 A00 B00 TO 6.25 1 LI 5.75 1 HO 5.75 1 1.5 1.5 0 19.25

173 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THẢO TDV028285 1 49 A00 B00 TO 6.25 1 LI 7.5 1 HO 4 1 1.5 1.5 0 19.25

174 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG TND004575 1 49 A00 B00 TO 6.75 1 LI 5.5 1 HO 5.5 1 1.5 1.5 0 19.25

175 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HIỀN TND007920 1 49 B00 B00 TO 5.5 1 HO 6.75 1 SI 5.5 1 1.5 1.5 0 19.25

176 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THỊ VÂN TND029080 1 49 D07 B00 TO 7 1 HO 5.75 1 N1 5 1 1.5 1.5 0 19.25

177 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGÔ THỊ THU TRANG TTB006775 1 49 B00 B00 TO 5.25 1 HO 6.75 1 SI 5.75 1 1.5 1.5 0 19.25

178 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THƯ BKA012880 1 56 B00 B00 TO 6.25 1 HO 6.25 1 SI 5.5 1 1 1 0 19

179 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHAN THỊ THÙY TDV030275 1 56 A00 B00 TO 6.5 1 LI 5.25 1 HO 6.25 1 1 1 0 19

180 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN YTB010112 1 56 A00 B00 TO 6.25 1 LI 5.75 1 HO 6 1 1 1 0 19

181 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRỊNH THỊ VÂN HDT029670 1 59 A00 B00 TO 6.75 1 LI 3.75 1 HO 7.25 1 1 1 0 18.75

182 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 BÙI THỊ PHƯỢNG TDV024227 1 59 A00 B00 TO 4.25 1 LI 5.5 1 HO 7.5 1 1.5 1.5 0 18.75

183 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ CÚC TND002975 1 59 A00 B00 TO 5.25 1 LI 6 1 HO 6 1 1.5 1.5 0 18.75

184 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ PHƯƠNG HOA TND008735 1 62 A00 B00 TO 1.75 1 LI 7.75 1 HO 7.5 1 1.5 1.5 0 18.5

185 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHẠM THỊ HƯƠNG THẢO TND023272 1 62 A00 B00 TO 5.5 1 LI 6.5 1 HO 5.5 1 1 1 0 18.5

186 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 QUÀNG THỊ LAN TTB003323 1 64 B00 B00 TO 4.25 1 HO 4.5 1 SI 6 1 3.5 3.5 0 18.25

187 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ MINH THÙY TND024710 1 65 A00 B00 TO 5 1 LI 4.5 1 HO 5 1 3.5 3.5 0 18

188 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THƯƠNG HDT025536 1 66 A00 B00 TO 6.25 1 LI 5.25 1 HO 4.75 1 1 1 0 17.25

189 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ DUNG TDV004565 1 66 B00 B00 TO 6.5 1 HO 4.5 1 SI 4.75 1 1.5 1.5 0 17.25

190 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THỊ THÙY TRANG TDV032364 1 68 B00 B00 TO 6 1 HO 4 1 SI 5.5 1 1.5 1.5 0 17

191 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ NHI TDV022179 1 69 B00 B00 TO 5 1 HO 4.5 1 SI 6.25 1 1 1 0 16.75

192 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 MA THỊ THẮM TND023444 1 69 A00 B00 TO 4.5 1 LI 4.25 1 HO 4.5 1 3.5 3.5 0 16.75

193 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ LIÊN LNH005126 1 71 A00 B00 TO 4 1 LI 6.5 1 HO 4.5 1 1.5 1.5 0 16.5

194 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÙ THỊ NGUYỆT THV009688 1 71 A00 B00 TO 4.75 1 LI 2.75 1 HO 5.5 1 3.5 3.5 0 16.5

195 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HOÀNG THỊ MỸ QUYÊN TND020768 1 71 A00 B00 TO 3 1 LI 5.5 1 HO 4.5 1 3.5 3.5 0 16.5

196 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TẨN MÝ THANH THV011912 1 74 B00 B00 TO 3.25 1 HO 5.5 1 SI 4 1 3.5 3.5 0 16.25

197 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRIỆU THỊ LINH TND014760 1 74 B00 B00 TO 3.5 1 HO 5 1 SI 4.25 1 3.5 3.5 0 16.25

198 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÝ QUỐC HÙNG TQU002284 1 74 B00 B00 TO 2.75 1 HO 4.5 1 SI 5.5 1 3.5 3.5 0 16.25

199 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGÔ THỊ HOA TND008755 1 77 B00 B00 TO 3.25 1 HO 4.5 1 SI 4.75 1 3.5 3.5 0 16

200 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HÀ THỊ HIỀN TTB002124 1 77 A00 B00 TO 2.25 1 LI 6.5 1 HO 3.75 1 3.5 3.5 0 16

201 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NHÂM THỦY TIÊN TND025494 1 79 B00 B00 TO 4.25 1 HO 3.5 1 SI 4.5 1 3.5 3.5 0 15.75

202 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN KQH009680 1 80 D07 B00 TO 5.75 1 HO 4.5 1 N1 4.75 1 0.5 0.5 0 15.5

203 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐÀM THỊ THÙY LINH TND014079 1 80 D07 B00 TO 5.5 1 HO 4.5 1 N1 4 1 1.5 1.5 0 15.5

204 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỤC QUYÊN TND020823 1 80 B00 B00 TO 2 1 HO 5.5 1 SI 4.5 1 3.5 3.5 0 15.5

205 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 ĐẶNG THỊ MẾN KQH008995 1 83 A00 B00 TO 2.75 1 LI 5.5 1 HO 6.5 1 0.5 0.5 0 15.25

206 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 PHAN THỊ HẢI YẾN TDV037057 1 83 B00 B00 TO 6.25 1 HO 3.75 1 SI 4.25 1 1 1 0 15.25

207 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HẬU TND007639 1 85 B00 B00 TO 6.5 1 HO 3.5 1 SI 3.5 1 1.5 1.5 0 15

208 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 VŨ THỊ HỒNG VUI YTB025380 1 85 A00 B00 TO 4 1 LI 4.5 1 HO 5.5 1 1 1 0 15

209 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ YẾN PHƯỢNG TND020291 1 87 B00 B00 TO 4.75 1 HO 5 1 SI 4.5 1 0.5 0.5 0 14.75

210 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ THỦY TND024876 1 87 A00 B00 TO 3.5 1 LI 5.25 1 HO 4.5 1 1.5 1.5 0 14.75

211 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TĂNG THỊ HẠNH KQH004053 1 89 A00 B00 TO 4.75 1 LI 3.75 1 HO 5 1 1 1 0 14.5

212 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 DƯƠNG THỊ THẢO LINH TND014042 1 89 B00 B00 TO 2.75 1 HO 4.25 1 SI 4 1 3.5 3.5 0 14.5

213 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 DƯƠNG THỊ TUYỀN TND028461 1 91 A00 B00 TO 4.75 1 LI 4.5 1 HO 3.75 1 1 1 0 14

214 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THỊ THU HOA YTB008206 1 91 B00 B00 TO 2 1 HO 6.25 1 SI 4.75 1 1 1 0 14

215 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ QUỲNH TDV025538 1 93 A00 B00 TO 3.25 1 LI 5 1 HO 4.5 1 1 1 0 13.75

216 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRẦN THỊ KIM NGÂN TND017633 1 93 A00 B00 TO 3 1 LI 3.75 1 HO 5.5 1 1.5 1.5 0 13.75

217 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÒ THỊ TOÁN TTB006690 1 93 B00 B00 TO 2.25 1 HO 4.5 1 SI 3.5 1 3.5 3.5 0 13.75

218 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 HÀ THỊ THU HẰNG TND007277 1 96 B00 B00 TO 3 1 HO 2.5 1 SI 4.5 1 3.5 3.5 0 13.5

219 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 DƯƠNG THỊ KẾT TND012374 1 97 B00 B00 TO 1.5 1 HO 3.5 1 SI 4.5 1 3.5 3.5 0 13

220 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 NGUYỄN THỊ HOÀI TND009158 1 98 B00 B00 TO 1.5 1 HO 4.25 1 SI 4.5 1 1.5 1.5 0 11.75

221 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 LÊ THỊ AN TND000032 1 99 B00 B00 TO 1.25 1 HO 3 1 SI 4.5 1 1.5 1.5 0 10.25

222 C900107 Dược Tuyển sinh Nguyện vọng 2 TRIỆU THỊ HẠNH TQU001568 1 100 B00 B00 TO 1.25 1 HO 1.5 1 SI 3.75 1 3.5 3.5 0 10


